              Chủ đề 5: Các loại phản ứng hóa học

                 (Phản ứng oxi hóa khử, axit – bazơ, chất khử, chất oxit hóa, axit, bazơ.....)

VQ1: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, 

FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

 A. 7.                              B. 6.                                         C. 8.                                          D. 5. 

VQ2: Cho các phản ứng sau: 

 a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →       b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →    c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →      
      d) Cu + dung dịch FeCl3 →         e) CH3CHO + H2 (t0, xt Ni)→            g) C2H4 + Br2 →   
 f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →           h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →                      

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: 

A. a, b, c, d, e, h.                B. a, b, c, d, e, g.               C. a, b, d, e, f, g.                   D. a, b, d, e, f, h. 

VQ3: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ 

 A. nhường 12 electron.     B. nhận 13 electron.      C. nhận 12 electron.            D. nhường 13 electron. 

VQ4: Cho 4 phản ứng:  

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2                            (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O   

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl           (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4   

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là 

   A. (2), (3).                   B. (1), (2).                             C. (2), (4).                                  D. (3), (4). 

VQ5: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là  

            A. 3.                             B. 5.                                         C. 4                                              D. 6. 

VQ6: Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là        

               A. 4.                                       B. 6.                                              C. 3.                              D. 2. 

VQ7: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra  

           A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.                                                B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. 

          C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.                                               D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+
VQ8: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là 

A. Cu + ddFeCl3.          B. Fe + dd HCl.                 C. Fe + dd FeCl3.                    D. Cu + dd FeCl2. 

VQ9: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: 

          X + 2YCl3 →  XCl2 + 2YCl2;              Y + XCl2  →  YCl2 + X.      Phát biểu đúng là: 

    A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.             B. Kim loại X khử được ion Y2+. 

    C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.       D. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 +. 

VQ10: Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.    2HCl + Fe → FeCl2 + H2.      6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

14HCl + K2Cr2O7→ 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.   6HCl +2KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +8H2O.

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là  

         A. 2.                                           B. 1.                                 C. 4.                                      D. 3.

VQ11: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:   2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3       2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2  

Phát biểu đúng là:   

          A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -.          B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. 

          C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+       .  D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. 

VQ12 Phản ứng nhiệt phân không đúng là 

A. 2KNO3  →  2KNO2 + O2.                                    B. NH4NO2  →  N2 + 2H2O. 

C. NH4Cl   →  NH3 + HCl.                                         D. NaHCO3 →  NaOH + CO2. 

VQ13: Cho các phản ứng sau: 

        H2S + O2(dư)→ Khí X + H2O                                    NH3 + O2 → Khí Y + H2O     

       NH4HCO3 +  HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O     Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:  

  A. SO3, NO, NH3.                 B. SO2, N2, NH3.                 C. SO2, NO, CO2.                D. SO3, N2, CO2. 

VQ14: Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là 

      A. 1.                              B. 3.                                     C. 2.                                    D. 4. 

VQ15: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là         A. 2.                               B. 4.                                        C. 3.                                 D. 5. 

VQ16: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 

A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.             B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.                           D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

VQ17: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính  khử là           A. 4.                            B. 6.                               C. 5.                                   D. 7. 

VQ18: Cho các phản ứng sau: 

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.                        (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O. 

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.                    (d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2. 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là 
           A. 3.                                      B. 4.                                      C. 1.                                   D. 2. 

VQ19: Cho phản ứng: 

Na2SO3   + KMnO4  + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 

      A. 27.                                       B. 47.                                            C. 31.                                D. 23

VQ20: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 

  A. 4S + 6NaOH(đặc) (t0)→ 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O.                      C. S + 2Na (t0)→ Na2S. 

  B. S + 6HNO3 (đặc) (t0)→ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.                            D. S + 3F2 (t0) → SF6.

VQ21: Cho 4 dd: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF. Chất không  tác dụng được với cả 4 dd trên là 
   A. BaCl2.                          B. NaNO3.                                 C. NH3.                         D. KOH. 

VQ22: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: 

     A. Zn, Cu, Fe.                 B. MgO, Na, Ba.                   C. Zn, Ni, Sn.                  D. CuO, Al, Mg.

VQ23: Trong phản ứng: K2Cr2O7  + HCl → CrCl3  + Cl2  + KCl  +  H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là   
  A. 4/7.                              B. 3/7.                                      C. 3/14.                                D. 1/7. 

VQ24: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 

             A. 6.                B. 5.                         C. 7.                                           D. 4. 

VQ25: Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, 

CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là 

     A. 5.                                B. 4.                                             C. 6.                                          D. 3. 

VQ26: Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể 

bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là  

        A. 5.                                            B. 4.                                 C. 6.                                  D. 7. 

VQ27: Cho phản ứng: 

6FeSO4  +  K2Cr2O7  +  7H2SO4  →  3Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  7H2O  Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là 

 A. K2Cr2O7 và FeSO4.        B. K2Cr2O7 và  H2SO4.      C. FeSO4 và K2Cr2O7.         D. H2SO4 và FeSO4. 
VQ28: Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là  

             A. 4.                                B. 6.                                         C. 8.                               D. 5. 

VQ29: Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là  

        A. 5.                                     B. 6.                               C. 8.                                    D. 7. 

VQ30: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành

 khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dd HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là 

A. Cl2, O2 và H2S.           B. SO2, O2 và Cl2.                 C. H2, O2 và Cl2.                   D. H2, NO2 và Cl2. 

VQ31: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và iontrong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là  

         A. 5.                                B. 4.                                             C. 6.                              D. 7. 

VQ32: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2? 

A. CH3CH2COOH.          B. CH2=CHCOOH.               C. CH3COOCH3.                D. CH3CH2CH2OH.

VQ33: Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là 

    A. FeS.                           B. Fe3O4.                        C. FeCO3.                                  D. Fe(OH)2. 

VQ34: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số): aFeSO4 + bCl2  →  cFe2(SO4)3 + dFeCl3
Tỉ lệ a : c là          A. 3 : 1.               B. 3 : 2.                  C. 4 : 1.                      D. 2 : 1. 

VQ35: Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?   

        A. 8.                                           B. 5.                                           C. 7.                                D. 6. 

VQ36: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2? 

A. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.                            B. H2S, O2, nước brom. 

C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.                 D. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom. 

VQ37: Cho các phản ứng sau: 

(a) FeS + 2HCl →FeCl2 + H2S   (b) Na2S + 2HCl →2NaCl + H2S   (d) KHSO4 + KHS→K2SO4 + H2S

(e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S    (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl                                                  

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là 

           A. 3.                                 B. 2.                                               C. 1.                                           D. 4.

VQ38: Cho phản ứng:  FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là          

          A. 6.                                        B. 10.                                         C. 8.                                   D. 4. 

VQ39: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dd X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dd X là 

           A. 7.                                   B. 6.                                     C. 4.                                         D. 5.

VQ40: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2  được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là      

        A. 3.                                        B. 4.                                            C. 1.                               D. 2. 

VQ41: Cho phản ứng: FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O.  Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là


A. 6.
             B. 10.
                          C. 8.
                      D. 4.

VQ42: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau: 

(a) 2H2SO4 + C (t0) → 2SO2 + CO2 + 2H2O.                 (b) H2SO4 + Fe(OH)2  (t0)  → FeSO4 + 2H2O. 

(c) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.       (d) 6H2SO4 + 2Fe (t0) →Fe2(SO4)3 +3SO2+6H2O. 

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là 

  A. (b).                               B. (a).                                     C. (d).                                               D. (c). 

VQ43: Cho phương trình phản ứng aAl + bHNO3   → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là    

     A. 1 : 3.                                B. 1 : 4.                                   C. 2 : 3.                                   D. 2 : 5. 

VQ44: Cho phương trình phản ứng  

   aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4   → dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O. 

Tỉ lệ a : b là     A. 6 : 1.                         B. 2 : 3.                                   C. 1 : 6.                             D. 3 : 2. 

VQ45: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là 

   A. H2.                                B. CO2.                                              C. O2.                                    D. N2. 

VQ46: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là  

        A. 4.                           B. 1.                                             C. 3.                                         D. 2. 

VQ47: Cho phản ứng:     SO2  +  KMnO4  +  H2O  →  K2SO4  +  MnSO4  +  H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là 

               A. 7.                                      B. 6.                                    C. 5.                                    D. 4. 

VQ48: Cho phản ứng hóa học:     NaOH + HCl → NaCl + H2O. 

Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? 

  A. KOH  +  HNO3  →  KNO3  +  H2O.                   B. 2KOH  +  FeCl2  →  Fe(OH)2  +  2KCl. 

  C. NaOH  +  NaHCO3  →  Na2CO3  +  H2O.          D. NaOH  +  NH4Cl  →  NaCl  +  NH3  +  H2O. 

VQ49: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường? 

  A. Cho CuS vào dung dịch HCl.                           B. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH. 

  C. Cho dd Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.            D. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S. 

VQ50: Cho phương trình hóa học:   aAl  +  bH2SO4   →  cAl2(SO4)3  +  dSO2  +  eH2O Tỉ lệ a : b là  

          A. 1 : 3.                                    B. 1 : 2.                                      C. 1 : 1.                                D. 2 : 3. 

VQ51: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là   

         A. 4.                                            B. 2.                                            C. 1.                                  D. 3. 

VQ52. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? 

  A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.                                    B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.  

  C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.                                      D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2. 

VQ53. Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd NaOH là 

             A. 1.                                       B. 2.                                          C. 4.                                         D. 3. 

VQ54 Ba dung dịch A, B, C thoả mãn: 

- A tác dụng với  B thì có kết tủa xuất hiện;            - B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện; 

- A tác dụng với  C thì có khí thoát ra.                      Vậy A, B, C lần lượt là: 

  A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.                                      B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3. 

  C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.                                       D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

VQ55: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

     A. H2S.                              B. SO2.                                      C. H2SO4.                       D. Na2SO4.

